
Bản đồ Viện trợ Đông Nam Á (SouthEast Asia Aid Map) 
là một cơ sở dữ liệu toàn diện theo dõi các dòng tài trợ 
phát triển chính thức (Official Development Finance, 
ODF) trên khắp Đông Nam Á. Được khởi xướng bởi 
Viện Lowy vào năm 2023 và được cập nhật hàng năm, 
dự án này được hỗ trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương 
mại Úc. Bằng cách thúc đẩy tính minh bạch hơn của 
các dòng ODF, Viện Lowy tìm cách tăng cường phối 
hợp, cải thiện trách nhiệm giải trình và tăng cường ra 
quyết đị �nh và thảo luận chính sách về viện trợ, phát 
triển và cạnh tranh đị �a kinh tế trong khu vực.

Ấn bản thứ ba của Bản đồ Viện trợ Đông Nam Á bao 
gồm giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023. Nó bao 
gồm dữ liệu về hơn 130.000 dự án được thực hiện bởi 
109 đối tác phát triển, tổng trị � giá là 290 tỷ USD.

Nghiên cứu bao gồm tất cả 11 quốc gia Đông Nam 
Á: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, 
Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor-
Leste và Việt Nam. Bản đồ tổng hợp hàng triệu điểm 
dữ liệu từ các cơ chế báo cáo chính thức và cơ sở dữ 
liệu. Nó kết hợp điều này với thông tin từ hàng nghìn 
tài liệu công khai có sẵn bao gồm báo cáo hàng năm, 
báo cáo tài chính, tài liệu ngân sách, báo cáo truyền 
thông tin tức và các nguồn truyền thông xã hội. Cơ sở 
dữ liệu kết quả là tài liệu toàn diện nhất từng có, tập 
hợp về các dự án phát triển ở Đông Nam Á.

Báo cáo Phát hiện Chính năm 2025 này bao gồm phân 
tích về bối cảnh tài trợ phát triển đang thay đổi của Đông 
Nam Á và một loạt hồ sơ về từng quốc gia trong số 11 
quốc gia Đông Nam Á được đề cập trong cơ sở dữ liệu.

Những phát hiện chính trong năm 2025

•	 Hỗ trợ phát triển khu vực tăng nhẹ� trong năm 2023 
nhưng vẫn thấp hơn mức trước giai đoạn Covid.

•	 Việc cắt giảm viện trợ của Mỹ, EU và Anh có thể 
khiến tài trợ phát triển chính thức cho khu vực 
giảm hơn 2 tỷ USD trong những năm tới.

•	 Việc cắt giảm viện trợ của phương Tây và căng 
thẳng thương mại gia tăng sẽ làm giảm các lựa 
chọ�n phát triển của Đông Nam Á và có nguy cơ 
nhường chỗ cho Trung Quốc.

•	 Việc cắt giảm viện trợ cũng sẽ làm sự chia rẽ phát 
triển sâu sắc thêm, với các nước nghèo hơn và các 
ưu tiên trong lĩnh vực xã hội bị � tụ�t lại phía sau.

•	 Cuộc đua phát triển cơ sở hạ tầng của Đông Nam 
Á đã chậm lại.

•	 Quá trình chuyển đổi năng lượng của khu vực đang 
thiếu kinh phí một cách nghiêm trọ�ng, với những 
tác động toàn cầu.

•	 Diễn tiến của các hành động về khí hậu và hòa 
nhập xã hội có thể chị �u áp lực.

Để xem thêm và sử dụ�ng các tính năng tương 
tác đầy đủ của Bản đồ Viện trợ Đông Nam Á, 

hãy truy cập seamap.lowyinstitute.org



Việt Nam là một nền kinh tế có thu nhập trung bình 
thấp theo Ngân hàng Thế giới.

Vào năm 2023, Việt nam đã nhận được 2,9 tỷ đô la tài 
trợ phát triển chính thức. Nhật Bản là đối tác phát triển 
chính của Việt Nam, chiếm gần một phần năm tổng 
ODF nhận được kể từ năm 2015. Ngân hàng Thế giới 
và Hàn Quốc nằm trong nhóm đối tác cấp hai của Việt 
Nam, tiếp theo là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 
và Trung Quốc.

Hỗ trợ của Nhật Bản chủ yếu được thực hiện thông 
qua các khoản vay ưu đãi (90% tổng ODF cho Việt 
Nam) và đã giảm theo thời gian từ mức cao nhất năm 
2016 gần 2 tỷ USD xuống mức trung bình hàng năm 
sau Covid (2021-23) là 540 triệu USD. Sự hỗ trợ của 
Ngân hàng Thế giới đối với Việt Nam cũng đã giảm, 
từ gần 1,5 tỷ USD vào năm 2015 xuống còn 400 triệu 
USD vào năm 2023.

Lĩnh vực hàng đầu ở Việt Nam tính theo chi tiêu là 
năng lượng, chiếm gần một phần tư tổng ODF của 
Việt Nam trong giai đoạn 2015-23, cao hơn nhiều so 
với mức trung bình của khu vực là 17%. Việt Nam 
cũng vượt trội so với các nước về chi tiêu ODF cho vấn 
đề về nước và vệ sinh, giao thông và lưu kho, công  
nghiệp, khai thác mỏ và xây dựng, bảo vệ môi trường 
nói chung và giáo dụ�c. Trong giai đoạn 2015-23, Việt 
Nam nhận được ít hơn mức trung bình của khu vực 
về ODF nhắm vào hành động khí hậu (26%), hội nhập 
người khuyết tật (4%) và bình đẳng giới (16%).

Việt Nam đã cung cấp trung bình hàng năm là 17 triệu 
USD ODF trong khu vực kể từ năm 2015. Sự hỗ trợ của 
họ� chủ yếu được mở rộng cho nước láng giềng Lào, với 
các khoản giải ngân khác cho Campuchia, Indonesia 
và Philippines cũng như đóng góp cho các nỗ lực trong 
khu vực.

Việt Nam là nước đứng thứ tư trong khu vực về ODF 
nhận được, chủ yếu là từ Thái Lan.
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Tài trợ phát triển chính thức
cho Việt Nam, theo đối tác
% của tổng số ODF chi tiêu
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